
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

MSMH Tên môn học Tín chỉ Khóa MSMH Tên môn học Tín chỉ Khóa

Các ngành

GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 4 2018 GS79005 Triết học Mác - Lênin 3 2023

GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2023

GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2018 GS79008 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 2022

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

ME09002 Cơ ứng dụng 1 2 2018 ME03049 Động lực học cơ hệ 2 2023

2019

ME03001 Giải tích mạch điện 3 2018 ME03050 Mạch điện 3 2023

2019

ME09003 Cơ ứng dụng 2 2 2018 ME03051 Sức bền vật liệu 3 2023

2019

ME03013 Kỹ thuật số 2 2019 ME03058 Mạch điện tử số 2 2022

ME03015 Thí nghiệm Điện tử 1 & 2 1 2019 ME03060 Thực hành Mạch điện tử tương tự 1 2022

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

EE23207 Trường điện từ 3 2018 EE23107 Vật lý cho ngành điện 3 2023

2019

2020

GS43002 Vật lý 2 4 2018 EE23107 Vật lý cho ngành điện 3 2023

2019

2020

DANH SÁCH MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG, THAY THẾ CHO CÁC MÔN HỌC KHÔNG TỔ CHỨC TRONG HK2 (23-24)

Sinh viên xem danh sách môn học để đăng ký các môn tương đương, thay thế cho các môn học trong chương trình đào tạo khóa - ngành của sinh viên mà nay không tổ chức trong học kỳ này. Sinh viên đăng ký môn học 
mới để thay thế.

Môn cũ Môn tương đương
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Sinh viên xem danh sách môn học để đăng ký các môn tương đương, thay thế cho các môn học trong chương trình đào tạo khóa - ngành của sinh viên mà nay không tổ chức trong học kỳ này. Sinh viên đăng ký môn học 
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Môn cũ Môn tương đương

GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 1 2018 EE23108 Thí nghiệm Vật lý cho ngành điện 1 2023

2019

2020

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

EE23207 Trường điện từ 3 2018 EE23107 Vật lý cho ngành điện 3 2023

2019

2020

GS43002 Vật lý 2 4 2018 EE23107 Vật lý cho ngành điện 3 2023

2019

2020

GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 1 2018 EE23108 Thí nghiệm Vật lý cho ngành điện 1 2023

2019

2020

AA19001 Vẽ kỹ thuật 3 2018 EE09038 Vẽ kỹ thuật với CAD 3 Học lại

2019

Ngành Thiết kế công nghiệp

DE19016 Tư duy thiết kế 3 2018 DE33029 Tư duy sáng tạo 2 2023

2019

2020

2021
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DANH SÁCH MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG, THAY THẾ CHO CÁC MÔN HỌC KHÔNG TỔ CHỨC TRONG HK2 (23-24)

Sinh viên xem danh sách môn học để đăng ký các môn tương đương, thay thế cho các môn học trong chương trình đào tạo khóa - ngành của sinh viên mà nay không tổ chức trong học kỳ này. Sinh viên đăng ký môn học 
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Môn cũ Môn tương đương

DE39001 Kỹ thuật mô hình đồ họa 3 2018 DE33031 Mô hình đồ họa 3 2023

2019

2020

2021

2022

DE43022 Lịch sử kiến trúc nội thất 3 2018 DE43028 Cơ sở kiến trúc nội thất 3 2023

2019

2020
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